
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP 

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 – 2023 
 

NĂM HỌC HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GIẢI Cấp tặng 

2012 - 2013 

Trần Kim Bảo Quốc 12A2 Toán Internet Bạc Quốc gia 

Nguyễn Đức Duy Mỹ 10A2 Toán Internet Bạc Quốc gia 

Nguyễn Xuân Tiến 12A1 Toán Internet Đồng Quốc gia 

Lê Quang Thành 12A4 Toán Internet KK Quốc gia 

2013- 2014 

Nguyễn Thị Thùy Trang 12A2 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Trọng  Lâm 11A6 Toán Nhì Violympic  cấp Tỉnh 

Phồng Quang Tuấn 11A2 Toán Nhì Violympic  cấp Tỉnh 

Phạm Xuân Đan Thy 11A2 Toán Nhì Violympic  cấp Tỉnh 

Nguyễn Huỳnh Vân Chi 11A3 Toán Nhì Violympic  cấp Tỉnh 

Nguyễn Công Minh 11A6 Toán Ba Violympic  cấp Tỉnh 

2014- 2015 

Phạm Xuân Đan Thy 12A2 Toán NHÌ cấp Tỉnh 

Phồng Quang Tuấn 12A2 Toán BA cấp Tỉnh 

Bùi Ngọc Đan 12A6 Toán KK cấp Tỉnh 

Phan Trí Đức 12A2 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Quang Sang 12A5 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Hoàng Khâm Thiên 12A2 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Trần Nhật Vỹ 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 

2015- 2016 
Nguyễn Đức Duy Mỹ 12A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

Vương Thị Tú Oanh 12A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

2016- 2017 Nguyễn Công Thành 12A5 Toán Nhì cấp Tỉnh 

2017- 2018 Nguyễn Phạm Bảo Uyên 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

2018- 2019 

Nguyễn Quang Khải 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

Lê Hà Thanh Phong 11A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

Võ Thị Thùy Vy 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

Nguyễn Thanh Bình 12A5 Toán KK cấp Tỉnh 

Đoàn Thị Thu Thảo 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 

Vũ Quang Trung 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Văn Long Vũ 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 

2019- 2020 

Lê Huỳnh Đăng Khoa 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

Nguyễn Thị Vân Khánh 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

Nguyễn Đăng Việt Nhật 12A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

Nguyễn Đình Thành 12A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

2020- 2021 
Bùi Nguyễn Thảo Nguyên 12A2 Toán KK cấp Tỉnh 

Lê Thị Thanh Thảo 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 

2021- 2022 

Nguyễn Trần Thế Anh 12A2 Toán Ba cấp Tỉnh 

Lê Nguyễn Uyên Trang 12A1 Toán Ba cấp Tỉnh 

Nguyễn Đặng Trí Dũng 11A2 Toán KK cấp Tỉnh 

2022- 2023 
Nguyễn Đặng Trí Dũng 12A2 Toán KK cấp Tỉnh 

Nguyễn Văn Tiến 12A1 Toán KK cấp Tỉnh 



 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT CHIẾN SĨ THI ĐUA 

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2012 – 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM HỌC HỌ VÀ TÊN 

2011 - 2012 

Lê Văn Hậu 

Nguyễn Hải Lâm 

Lê Thị Loan 

Nguyễn Văn Quang 

Trần Kim Tùng 

2012 - 2013 
Lê Thị Loan 

Trần Kim Tùng 

2013 - 2014 

Lê Thị Loan 

Trần Kim Tùng 

Lê Văn Hậu 

2014 - 2015 

Trần Kim Tùng 

Lê Văn Hậu 

Nguyễn Văn Quang 

2015 - 2016 
Trần Kim Tùng 

Lê Văn Hậu 

2016 - 2017 
Lê Văn Hậu 

Nguyễn Văn Quang 

2017 - 2018 Hoàng Thị Thúy 

2018 - 2019 Hoàng Thị Thúy 

2019 - 2020 
Hoàng Thị Thúy 

Phạm Thị Huế 

2020 - 2021 
Phạm Thị Huế 

Đinh Bảo Ngọc 

2021 - 2022 Đinh Bảo Ngọc 

2022 - 2023 Đinh Bảo Ngọc 


